
BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH Mẫu biểu số 8.2

CHƯƠNG: 599

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Số lượng, khối lượng 

dịch vụ sự nghiệp công

Đơn giá sản 

phẩm (đồng)

Dự toán giao chi 

thường xuyên (đồng)

A B 1 2 3 4=2x3

I

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đặt 

hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN theo giá tính đủ chi phí, có khấu hao TSCĐ)  

1 Đơn vị...

a Danh mục A

b Danh mục B

…

2 Đơn vị...

a Danh mục A

b Danh mục B

…

II

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (đặt hàng, giao nhiệm 

vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo giá 

tính đủ chi phí, không có khấu hao TSCĐ) 

1 Đơn vị...

a Danh mục A

b Danh mục B

….

2 Đơn vị...

Danh mục A

Danh mục B

THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ 
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STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Số lượng, khối lượng 

dịch vụ sự nghiệp công

Đơn giá sản 

phẩm (đồng)

Dự toán giao chi 

thường xuyên (đồng)

A B 1 2 3 4=2x3

…

III

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đặt hàng, 

giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

NSNN theo giá chưa tính đủ chi phí (chưa tính chi phí quản 

lý và chi phí khấu hao tài sản cố định) 

1 Đơn vị...

a
Danh mục A (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong 

giá)

b
Danh mục B (NSNN hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong 

giá)

c ….

2 Đơn vị...

…

IV Đơn vị do Nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên 

1 Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình                  396.000.000 

2 Trung tâm GDMT và DVMT rừng                  136.800.000 

…
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